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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN CÁI BÈ, TỈNH TIỀN GIANG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bản án số: 62/2017/HSST 

Ngày: 07/9/2017 

 

 
 
 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CÁI BÈ, TỈNH TIỀN GIANG 
 
 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông TRẦN VĂN AN. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

- Ông TRẦN TRUNH NHÂN   

- Ông ĐỖ DUY HỪNG   

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Ông HỨA QUỐC THÁI – Cán bộ 
Tòa án nhân dân huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang tham gia 
phiên tòa: Ông NGUYỄN THÀNH NAM– Kiểm sát viên. 

Hoâm nay ngày 07 tháng 9 năm 2017 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Cái 
Bè, tỉnh Tiền Giang xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 54/2017/HSST ngày 
04/8/2017 đối với bị cáo: 

LÊ VĂN MƯỜI T, sinh năm: 1971 tại tỉnh Tiền Giang; Giấy chứng minh 
nhân dân số: Không có; Không có nơi ĐKNKTT; Chổ ở: Ấp H, xã H, huyện C, 
tỉnh Tiền Giang; Nghề nghiệp: Làm thuê; Trình độ văn hoá: Không biết chữ; Con 
ông Lê Văn Ấ (chết) và bà Nguyễn Thị B (chết); Vợ: Trần Thị Bích V (1975); Bị 
cáo có 05 người con lớn nhất sinh năm 1996 nhỏ nhất sinh năm 2008; Tiền án, tiền 
sự: Không; Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 17/7/2017 đến nay. (Bị cáo có mặt). 

* Bị hại: Lê Văn N, sinh năm: 1961. Nơi ĐKNKTT: Ấp H, xã H, huyện C, 
tỉnh Tiền Giang. (có mặt). 

NHẬN THẤY: 

Bị cáo Lê Văn Mười T bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Cái Bè truy tố về 
hành vi phạm tội như sau: 

 Khoảng 11 giờ 30 phút, ngày 21/12/2016, Lê Văn Mười T đi đến nhà ông Lê 

Văn Mười H, sinh năm 1969 ở ấp H, xã H dự tiệc giỗ. Do có mâu thuẫn phát sinh 
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từ tranh chấp đất đai với anh ruột là ông Lê Văn N, sinh năm 1961, thường trú ấp 

H, xã H, huyện C, tỉnh Tiền Giang, nên trước khi đi Mười T chuẩn bị hai con dao 

Thái Lan cùng có đặc điểm cán bằn nhựa màu vàng, lưỡi bằng kim loại màu trắng 

sáng, mũi nhọn, bề mặt có 08 lổ tròn dấu vào trong lưng quần mục đích gặp ông N 

giải quyết tranh chấp. Khoảng 12 giờ cùng ngày, khi đang uống rượu, Mười T và 

ông N xảy ra cự cãi, Mười Tư liền rút hai con dao trong lưng quần, cầm trên hai 

tay tiến đến nơi ông N đang ngồi với ý định gây thương tích cho ông N. Lúc này, 

anh Trần Văn T sinh năm 1970, thường trú ấp H, xã H, huyện C, tỉnh Tiền Giang 

là bạn của Mười T ôm Mười T lại, thấy vậy ông N bỏ chạy ra ngoài nhưng bị trượt 

chân té, nằm sắp trên nền đất, Mười T đuổi theo, tay phải cầm dao đâm vào vai 

phải của ông N gây thương tích rồi bỏ về nhà. Ông N được ông Mười H đưa đi cấp 

cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Cái Bè đến ngày 26/12/2016 thì xuất viện. Ngày 

22/12/2016, ông Lê Văn N có đơn yêu cầu xử lý hình sự đối với Lê Văn Mười T. 

Vật chứng thu giữ là hai con dao Thái Lan có đặc điểm giống nhau, cán bằng 

nhựa màu vàng, lưỡi bằng kim loại màu trắng sáng, mũi nhọn, bề mặt có 08 lổ 

tròn, trong đó có 01 con dao lưỡi dính chất màu đỏ đã khô. 

Theo giấy y chứng số 231/YT-YC ngày 26/12/2016 của Bệnh viện Đa khoa 

huyện Cái Bè ghi nhận ông Lê Văn N có thương tích sau: Vết thương vùng vai sau 

(P) dài #03cm, sâu #07cm, đứt cơ vai. 

Kết luận giám định pháp y về thương tích số 43/2017/TgT ngày 17/01/2017 

của Trung tâm pháp y thuộc Sở y tế tỉnh Tiền Giang xác định ông Lê Văn N bị tổn 

thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là 03%; 

Về trách nhiệm dân sự: Ông Lê Văn N không yêu cầu bị cáo bồi thường. 

Tại bản cáo trạng số 56/CT-VKS ngày 03/8/2017 của Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Cái Bè truy tố bị cáo Lê Văn Mười T về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy 

định tại điểm a khoản 1 Điều 104 của Bộ luật hình sự.  

Tại phiên tòa, Đại diện Viện kiểm sát đề nghị tuyên bố bị cáo Lê Văn Mười T 
đã phạm tội “Cố ý gây thương tích” đề nghị áp dụng điểm a khoản 1 Điều 104; 
điểm h, p khoản 1 Điều 46; Điều 33 của Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo từ 06 – 09 
tháng tù; áp dụng khoản 2 Điều 76 của Bộ luật tố tụng hình sự tịch thu tiêu hủy vật 
chứng thu giữ trong vụ án. 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ vào 
kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý 
kiến của kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác. 

 
XÉT THẤY: 

Tại phiên tòa hôm nay, sau khi nghe Đại diện Viện kiểm sát công bố bản cáo 
trạng. Bị cáo Lê Văn Mười T đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội là vào lúc 12 
giờ ngày 21/12/2016 bị cáo đã có hành vi dùng con dao Thái Lan là hung khí nguy 
hiểm gây thương tích cho ông Lê Văn N. 
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Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa hôm nay hoàn toàn phù hợp với lời 
khai người bị hại, lời khai người làm chứng, tang vật chứng thu giữ và các chứng 
cứ, tài liệu khác thu thập được có trong hồ sơ vụ án. Theo kết luận giám định pháp 
y về thương tích số 43/2017/TgT ngày 17/01/2017 của Trung tâm pháp y thuộc Sở 
y tế tỉnh Tiền Giang xác định ông Lê Văn N bị tổn thương cơ thể do thương tích 
gây nên hiện tại là 03%, nên bị cáo đã phạm tội “Cố ý gây thương tích”, phạm vào 
điểm a khoản 1 Điều 104 của Bộ luật hình sự. 

Bị cáo là người có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự nhưng chỉ vì 
mâu thuẫn với ông N về đất đai, bị cáo có ý định bán đất để trả nợ nhưng ông N 
nhiều lần ngăn cản không cho bị cáo bán đất vì bực tức nên bị cáo mới dùng dao 
loại dao Thái Lan đâm ông N 01 cái ở bã vai gây thương tích với tỷ lệ thương tật là 
03%. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm xâm phạm đến sức khỏe của người khác nên 
việc xử lý bị cáo về hình sự và cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian để cải 
tạo, giáo dục là cần thiết. Tuy nhiên xét thấy giữa bị cáo và ông Nh là anh em ruột, 
vì bực tức ông N không cho bị cáo bán đất nên bị cáo dùng dao đâm ông N 01 cái 
trong lúc ông N đang bị té nằm sấp dưới đất và bị cáo chỉ đâm 01 cái. Trong điều 
kiện này, bị cáo cũng có thể đâm ông N thêm nhiều nhát nữa nhưng bị cáo không 
thực hiện. Chứng tỏ ý thức của bị cáo cũng không quyết liệt. Mặt khác xét thấy bị 
cáo phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; sau khi phạm tội, tại cơ 
quan điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay bị cáo đều thành khẩn khai báo và 
nhận tội nên Hội đồng xét xử có xem xét giảm nhẹ cho bị cáo theo quy định tại 
điểm h, p khoản 1 Điều 46 của Bộ luật hình sự. 

Về trách nhiệm dân sự: Ông N khai tổng chi phí thuốc men điều trị của ông 
khoảng 06 triệu đồng nhưng vì hoàn cảnh gia đình bị cáo nghèo không có khả năng 
bồi thường nên ông không yêu cầu bị cáo bồi thường. Xét thấy đây là quyền tự 
định đoạt của người bị hại về dân sự nên Hội đồng xét xử không xem xét, giải 
quyết. 

Về vật chứng: Hai con dao Thái Lan có đặc điểm giống nhau, cán bằng nhựa 
màu vàng, lưỡi bằng kim loại màu trắng sáng, mũi nhọn, bề mặt có 08 lổ tròn, 
trong đó có 01 con dao lưỡi dính chất màu đỏ đã khô bị cáo dùng làm hung khí, 
không còn giá trị sử dụng nên xét tịch thu tiêu hủy. 

 Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

   Tuyên bố: Bị cáo Lê Văn Mười T đã phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 

 Áp dụng: điểm a khoản 1 Điều 104; điểm h, p khoản 1 Điều 46; Điều 33 của 
Bộ luật hình sự; khoản 2 Điều 76 của Bộ luật tố tụng hình sự. 

 Xử phạt: Bị cáo Lê Văn Mười T 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 
17/7/2017. 

 Tịch thu tiêu hủy hai con dao Thái Lan có đặc điểm giống nhau, cán bằng 
nhựa màu vàng, lưỡi bằng kim loại màu trắng sáng, mũi nhọn, bề mặt có 08 lổ 
tròn, trong đó có 01 con dao lưỡi dính chất màu đỏ đã khô. 
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 Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

 Bị cáo; người bị hại được kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày tính từ 
ngày tuyên án để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang xét xử phúc thẩm.   

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  
- VKSD huyện Cái Bè; 
- Công an huyện Cái Bè; 
- Chi cục THADS huyện Cái Bè; 
- Bị cáo; 
- Các đương sự; 
- Lưu hồ sơ vụ án. 

Thẩm Phán – Chủ Tọa Phiên Tòa  
 
 
 
 
 

TRẦN VĂN AN 
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